
Nghe Đọc Viết Nói

1 P001 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 06/06/2000 Quảng Ngãi 13,0 22,0 15,0 16,0

2 P002 Phạm Thị Thu Hà 01/06/1976 Quảng Ngãi 13,0 23,0 10,0 19,0

3 P003 Lê Thị Hoanh 10/05/2000 Quảng Ngãi 13,0 23,0 15,0 19,0

4 P004 Trương Thị Hãi Huyên 29/09/1995 Quảng Ngãi 13,0 23,0 15,0 14,0

5 P005 Nguyễn Thị Thúy Loan 08/07/1988 Quảng Ngãi 13,0 23,0 15,0 14,0

6 P006 Nguyễn Thị Bích Ngọc 27/08/2000 Quảng Ngãi 13,0 23,0 15,0 12,0

7 P007 Phạm Huỳnh Như Ngọc 10/01/1995 Quảng Ngãi 13,0 23,0 15,0 12,0

8 P008 Cao Thị Diểm Quyên 05/09/2000 Quảng Ngãi 13,0 23,0 15,0 12,0

9 P009 Nguyễn Nhật Quyên 30/12/2000 Quảng Ngãi 13,0 22,0 15,0 15,0

10 P010 Lâm Thị Cẩm Quỳnh 08/02/2000 Quảng Ngãi 13,0 22,0 16,0 18,0

11 P011 Đặng Nhật Tân 05/12/2000 Quảng Ngãi 13,0 23,0 13,0 19,0

12 P012 Đào Bách Thảo 30/11/2000 Quảng Ngãi 13,0 23,0 12,0 15,0

13 P013 Bùi Thị Xuân Thùy 17/03/1999 Quảng Ngãi 13,0 22,0 18,0 16,0

14 P014 Hồ Đông Thuyên 18/03/1996 DakLak 13,0 23,0 15,0 12,0

Danh sách này có: 14 thí sinh,  trong đó số dự thi: 14 thí sinh, số vắng thi: 0 thí sinh.

Ghi chúTT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh
Điểm
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